Trường THPT Nguyễn Văn Tăng
   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tổ chủ nhiệm khối 11


          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BÁO CÁO TÌNH HÌNH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM THÁNG 10/2017
VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 11/2017
I. Đánh giá hoạt động tháng 10
1.NHẬN XÉT CHUNG
a. Những việc đã làm 
- Nhìn chung tình hình nề nếp của học sinh trong khối tháng 11 đã ổn định, mức vi phạm nội quy và chuyên cần ít, các lớp đã hoàn thành rà soát số lượng hoc sinh học bơi, chuẩn bị thi giữu học kì I…
- Trong tháng không có học sinh vi phạm những lỗi nặng như đánh nhau, hút thuốc, chộm cắp….

- Giáo viên đã có sự bám sát lớp thường xuyên hơn. 
- GVCN đã nhắc nhở động viên các em tham  gia tích cực các hoạt động đoàn TN và các hoạt động của trường như:  Chuẩn bị tham gia văn nghệ, làm thiệp, tiết học tốt nhân ngày 20 -11
- Nhắc nhở học sinh thực hiện nghiêm túc nề nếp và nội quy
- GVCN đã hoàn chỉnh việc xếp hạnh kiểm tháng 10 và gửi nộp báo cáo cho KTCN.

- GVCN đã nhắc nhở HS đóng tiền học phí  và các khoản thu đầu năm. 

- GVCN kí xác nhận và nhận xét cẩn thận cuối tuần sổ đầu bài. 

- GVCN đã kịp thời xử lí những học sinh vi phạm nội quy liên tục và báo về phụ huynh để cùng phối hợp giáo dục.
- Lớp thực hiện tốt  chuyên cần : 11a8,11a1
- Lớp thực hiện tốt nội quy nhà trường: 11A2, 11A8
b. Những tồn tại cần khắc phục 

- Học sinh vắng nhiều cụ thể lớp 11a9 có 40 lượt vắng trong tháng
- Tình trạng học sinh đi trễ còn nhiều chủ yếu tập trung ở các lớp  11a9 ( 22 trế), 11a5 (13 lợt trễ), 11a3 (13 lượt trễ), 11a1 (15 lượt trễ)…
-  Tình trạng vi phạm đồng phục trang điểm đã giảm bớt có cải thiện. Tuy nhiên  một vài học sinh còn trang điểm  như: Lan Anh, Diễm Thắm  11a3, Cẩm Ly, Thanh Thùy 11a5, Thanh Quý 11a10…

+ Lớp 11a9 vi phạm nội quy nhiều nhất khối cụ thể có 70 lượt học sinh vi phạm trong đó 40p, 22 trễ, 4 đp, 2 Ph, 1 TĐ

+ Vẫn còn tình trạng học sinh nghỉ học không phép: 11a0 , 11a7, 11a6, 11a2
- Số học sinh đóng các khoản tiền học phí còn chậm hơn so với quy định
- Một số lớp tham gia hoạt động đoàn chưa tốt: 11a6, 11a7

2. NHẬN XÉT CỤ THỂ TỪNG HOẠT ĐỘNG
a. SINH HOẠT 15 PHÚT ĐẦU GIỜ
	LỚP
	GVCN
	SỐ LẦN SH 15P
	NHẬN XÉT

	11A1
	C. Trúc
	18
	Nhìn chung  GVCN khối 11 tham gia sinh hoạt đủ theo quy định và nhiều GVCN sinh hoạt vượt chỉ tiêu nhiều  : 11A1 ( Cô Trúc), 11A5 (Cô Ngân),  11a7 ( cô Hoa), 11a7( Cô Mai)…
- GVCN sinh hoạt thiếu là lớp 11a2 ( Cô Hà): Do về quê giải quyết việc gia đình
- Hầu  hết GVCN có tinh thần trách nhiệm cao, luôn chủ động đôn đốc và kịp thời uốn nắn những vi phạm của học sinh



	11A2
	C. Lê Hà
	10
	

	11A3
	C. Duyên
	12
	

	11A4
	C. trâm
	14
	

	11A5
	C. Ngân
	18
	

	11A6
	C. Hoa
	12
	

	11A7
	C. Hoa Mai
	15
	

	11A8
	C. Đoan
	14
	

	11A9
	C. Ánh
	15
	

	11A10
	T. Lợi
	12
	


b. Thi đua lớp CN
	LỚP
	HẠNG THI ĐUA/ THÁNG
	NHẬN XÉT

	11A1
	3
	Nhìn chung các tình hình thực hiện nội quy các lớp tương đối tốt. Nề nếp dần đi vào ổn định
- Lớp 11a7 xếp thi đua cuối khối là do điểm học tập, điểm đoàn thấp
- Lớp 11a4  tiến bộ khá rõ về nội quy và chuyên cần đứng nhất khối về thi đua


	11A2
	4
	

	11A3
	7
	

	11A4
	1
	

	11A5
	5
	

	11A6
	6
	

	11A7
	10
	

	11A8
	2
	

	11A9
	8
	

	11A10
	9
	


III. THỐNG KÊ VI PHẠM CỤ THỂ TỪNG LỚP
1. LỚP 11A1 : CÔ NGUYỄN NGỌC THANH TRÚC
Tổng  vi phạm tháng 10 có 37 lỗi: 15 p, 15 trễ,  5 sai đp, 1 dép, 1 PH
	Tháng
	Lớp
	Điểm học tập
	Điểm chuyên cần
	Điểm quy phạm
	Điểm nội quy lớp
	Điểm đèn quạt
	Điểm đoàn
	Tổng
	Xếp hạng

	8
	11A1
	420
	-33
	-25
	0
	0
	10
	372
	10

	9
	11A1
	1110
	-11
	-26
	0
	0
	30
	1103
	4

	10
	11A1
	1670
	-15
	-29
	-5
	0
	100
	1721
	3

	11
	11A1
	
	
	
	
	
	
	
	


* LỚP 11A2  LÊ THỊ HÀ
TỔNG  LỖI VI PHẠM THÁNG 10 : 36 lỗi - 23vp, 1 kp, - 6trễ  -   5ĐP– 1 DÉP
	tháng
	Lớp
	Điểm học tập
	Điểm chuyên cần
	Điểm quy phạm
	Điểm nội quy lớp
	Điểm đèn quạt
	Điểm đoàn
	Tổng
	Xếp hạng

	8
	11A2
	670
	-11
	-10
	0
	0
	10
	659
	3

	9
	11A2
	1110
	-4
	-19
	0
	0
	30
	1117
	2

	10
	11A2
	1680
	-28
	-18
	5
	5
	80
	1704
	4

	11
	11A2
	
	
	
	
	
	
	
	


 LỚP 11A3: CÔ VŨ THỊ LỆ DUYÊN
Tổng vi phạm  THÁNG 10 là 49 lỗi : chủ yếu là vắng học 24 lượt phép,  13 trễ, , 7đp, 1 PH, 3TĐ, 1dép
	tháng
	Lớp
	Điểm học tập
	Điểm chuyên cần
	Điểm quy phạm
	Điểm nội quy lớp
	Điểm đèn quạt
	Điểm đoàn
	Tổng
	Xếp hạng

	8
	11A3
	670
	-8
	-49
	0
	0
	10
	623
	8

	9
	11A3
	1115
	-9
	-38
	0
	0
	10
	1078
	9

	10
	11A3
	1670
	-24
	-37
	-5
	0
	70
	1674
	7

	11
	11A3
	
	
	
	
	
	
	
	


* LỚP 11A4 : CÔ  VŨ THỊ TRÂM
Tổng vi phạm THÁNG 10 là 37 lỗi : chủ yếu là vắng học 19 lượt P, 4đp, 14 trễ
	tháng
	Lớp
	Điểm học tập
	Điểm chuyên cần
	Điểm quy phạm
	Điểm nội quy lớp
	Điểm đèn quạt
	Điểm đoàn
	Tổng
	Xếp hạng

	8
	11A4
	670
	-7
	-15
	0
	0
	10
	658
	4

	9
	11A4
	1110
	-16
	-11
	0
	0
	30
	1113
	3

	10
	11A4
	1675
	-19
	-22
	0
	0
	100
	1734
	1

	11
	11A4
	
	
	
	
	
	
	
	


* LỚP 11A5: CÔ LÊ THỊ KIM NGÂN
37 lỗi vi phạm THÁNG 10 : 9 vắng p,3KP,  13 trễ,  3 ĐP,3 TĐ
	tháng
	Lớp
	Điểm học tập
	Điểm chuyên cần
	Điểm quy phạm
	Điểm nội quy lớp
	Điểm đèn quạt
	Điểm đoàn
	Tổng
	Xếp hạng

	8
	11A5
	670
	-7
	-16
	0
	0
	10
	657
	5

	9
	11A5
	1115
	-6
	-21
	-5
	0
	10
	1093
	6

	10
	11A5
	1670
	-24
	-37
	-5
	0
	80
	1684
	5

	11
	11A5
	
	
	
	
	
	
	
	


* LỚP 11 A6: CÔ NGUYỄN THỊ HOA
TỔNG LỖI VI PHẠM THÁNG 10 :  39 lỗi trong đó: 13 phép, 2kp, 12 trễ, 9 đp, 1 TĐ
	Tháng
	Lớp
	Điểm học tập
	Điểm chuyên cần
	Điểm quy phạm
	Điểm nội quy lớp
	Điểm đèn quạt
	Điểm đoàn
	Tổng
	Xếp hạng

	8
	11A6
	760
	-16
	-15
	0
	0
	10
	649
	7

	9
	11A6
	1120
	-8
	-13
	0
	0
	30
	1129
	1

	10
	11A6
	1670
	-23
	-36
	0
	0
	65
	1676
	6

	11
	11A6
	
	
	
	
	
	
	
	


* lớp 11a7: CÔ LÊ THỊ HOA MAI
Tổng 37 lỗi: 18p,  1kp, 4 trễ, 5 ĐP,  3 DÉP, 1 ĐP
	Tháng
	Lớp
	Điểm học tập
	Điểm chuyên cần
	Điểm quy phạm
	Điểm nội quy lớp
	Điểm đèn quạt
	Điểm đoàn
	Tổng
	Xếp hạng

	8
	11A7
	670
	-9
	-11
	0
	0
	10
	660
	2

	9
	11A7
	1110
	-22
	-28
	0
	0
	30
	1090
	7

	10
	11A7
	1665
	-23
	-32
	0
	-5
	50
	1655
	10

	11
	11A7
	
	
	
	
	
	
	
	


* LỚP 11A8: : CÔ CAO THIÊN ĐOAN
- Tổng 30 lỗi:  15 vắng p  - 11 trễ - 1 DÉP – 2 ĐP – 1 PH
	Tháng
	Lớp
	Điểm học tập
	Điểm chuyên cần
	Điểm quy phạm
	Điểm nội quy lớp
	Điểm đèn quạt
	Điểm đoàn
	Tổng
	Xếp hạng

	8
	11A8
	670
	-12
	-6
	0
	0
	10
	662
	1

	9
	11A8
	1120
	-21
	-28
	0
	0
	30
	1101
	5

	10
	11A8
	1680
	-15
	-19
	0
	0
	80
	1726
	2

	11
	11A8
	
	
	
	
	
	
	
	


* LỚP 11 A9: CÔ LÂM NGỌC ÁNH
70 lỗi: 40p,22 trễ, 4 đp, 2 phù hiệu, 1 DÉP, 1 TĐ
	Tháng
	Lớp
	Điểm học tập
	Điểm chuyên cần
	Điểm quy phạm
	Điểm nội quy lớp
	Điểm đèn quạt
	Điểm đoàn
	Tổng
	Xếp hạng

	8
	11A9
	670
	-26
	-27
	0
	0
	10
	622
	9

	9
	11A9
	1120
	-53
	-45
	0
	0
	10
	1032
	10

	10
	11A9
	1675
	-40
	-38
	0
	-5
	80
	1672
	8

	11
	11A9
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* LỚP 11A10: THẦY NGUYỄN THẾ LỢI 

 -  46 lỗi: 19p, 1 KP, 14 trễ, 8 đp, 2PH,  1 TĐ
	Tháng
	Lớp
	Điểm học tập
	Điểm chuyên cần
	Điểm quy phạm
	Điểm nội quy lớp
	Điểm đèn quạt
	Điểm đoàn
	Tổng
	Xếp hạng

	8
	11A10
	-10
	-20
	0
	0
	0
	10
	650
	6

	9
	11A10
	1120
	-13
	-34
	0
	0
	10
	1083
	8

	10
	11A10
	1670
	-24
	-38
	0
	0
	50
	1658
	9


II. KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM THÁNG 11/2017.
	Tuần 1: (30/10 đến 04 -11):

- GVCN sinh hoạt lớp: nhắc nhở HS học phí, ý thức học tập và nề nếp kỷ luật.

- Ngoại khóa Tổ.

- Tăng cường công tác giáo dục học sinh ý thức tôn sư trọng đạo.

- Tổ chức luyện tập Văn nghệ kỉ niệm 32 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. 
- Tổ chức tốt các bài hát truyền thống trong Chi đoàn Giáo viên, Chi đoàn các lớp.

- Đăng ký các tiết học tốt chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam;

- 17g30, thứ bảy, ngày 08/11: Họp Ban đại diện CMHS lớp.
	- GVCN

-Tổ chuyên môn

-GVCN

-GVCN,BVT,ĐT

-GVCN,BVT

-GVCN,HS

-Nhà trường

	Tuần 2: (06/11 đến 11-11):

- HĐGDNGLL (trường): Truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo (t1).

- GVCN sinh hoạt lớp: 

+ Nhắc nhở HS ý thức học tập và nề nếp kỷ luật.

+ Hướng dẫn HS chúc mừng Ngày NGVN 20/11.

- Tuyên truyền phổ biến  pháp luật. Phát động phong trào chống tội phạm, chống ma túy trong học đường, Đoàn viên thực hiện bốn không, ba sạch.
	-Ban NGLL

-GVCN

-Tổ GDCD,TVHĐ

	Tuần 3: (13/11 đến 18-11):

- HĐGDNGLL (trường): Truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo (t2).

- GVCN sinh hoạt lớp: hướng dẫn HS chào mừng Ngày NGVN 20/11.

- Tổ chức tốt các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, đăng ký các công trình việc tốt.  

- Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (19-11)
	-Ban NGLL

-GVCN;

-BVT,GVCN

-Theo kế hoạch

	Tuần 4: (20/11 đến 25-11):

- Giáo dục hướng nghiệp.

- GVCN sinh hoạt lớp: nhắc nhở HS nề nếp học ôn tập, kỷ luật, chuẩn bị kiểm tra học kỳ.

- Dạy  ngoài giờ lên lớ  theo chủ đề tháng 11.

- Tham gia lao động trồng và chăm sóc cây cảnh trong khuôn viên trường dọn vệ sinh khuôn viên trường.
	-Ban GDHN

-GVCN

-GVCN

-GVCN, kế hoạch

	Tuần 1: (27/11 đến 02-12):

- Tăng cường giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng cho học sinh.

- Hoạt động Đoàn: Phát động kỳ thi nghiêm túc.

- GVCN sinh hoạt lớp: nhắc nhở HS học phí; ôn tập, kỷ luật, lịch kiểm tra học kỳ và nội quy kiểm tra.

- Tiếp tục tuyên truyền ATGT, giáo dục tính trung thực trong học tập -thi cử.

- Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh. 
	-Tổ thể dục- Quốc phòng;

-Đoàn trường;

-GGVCN;

-GVCN;

-GVCN;


Quận 9, ngày 22 tháng10 năm 2017
                                                                                                    Khối trưởng chủ nhiệm
 
Lê Thị Hà
